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1 BKCB4189 Phan Nguyễn Thùy Linh 04/09/2001 Long An 84765659849 8:00 PM1 - 106 Nhà A5

2 BKCB4190 Phan Thị Ngọc Linh 18/02/2000 Tiền Giang 84375714947 8:00 PM1 - 106 Nhà A5

3 BKCB4191 Trần Thị Diệu Linh 09/09/1997 Long An 84366799782 8:00 PM1 - 106 Nhà A5

4 BKCB4192 Nguyễn Thị Như Loan 30/06/2000 Đắk Nông 84336895155 8:00 PM1 - 106 Nhà A5

5 BKCB4193 Phạm Thị Kiều Loan 18/04/1994 Đắk Lắk 84332997979 8:00 PM1 - 106 Nhà A5

6 BKCB4194 Nguyễn Phi Long 10/11/2000 Khánh Hòa 84898138369 8:00 PM1 - 106 Nhà A5

7 BKCB4195 Phạm Thị Mỹ Luận 07/05/2000 Bình Định 84901975161 8:00 PM1 - 106 Nhà A5

8 BKCB4196 Nguyễn Thị Ngọc Luyến 03/01/2000 Ninh Thuận 84704747846 8:00 PM1 - 106 Nhà A5

9 BKCB4197 Nguyễn Thái Như Mai 01/07/2000 Sóc Trăng 84706627256 8:00 PM1 - 106 Nhà A5

10 BKCB4198 Lê Duy Minh 13/04/1988 Thành phố Hồ Chí Minh 84903096172 8:00 PM1 - 106 Nhà A5

11 BKCB4199 Mai Văn Minh 22/09/1988 Thành phố Hồ Chí Minh 84906895090 8:00 PM1 - 106 Nhà A5

12 BKCB4200 Nguyễn Đặng Ngọc Minh 04/07/2000 Cần Thơ 84384372618 8:00 PM1 - 106 Nhà A5

13 BKCB4201 Phạm Thu Minh 11/02/2000 Thành phố Hồ Chí Minh 84335276418 8:00 PM1 - 106 Nhà A5

14 BKCB4202 Trần Duy Minh 17/10/1984 Thành phố Hồ Chí Minh 84909658487 8:00 PM1 - 106 Nhà A5

15 BKCB4203 Lâm Kiều Mỹ 18/02/1999 Thành phố Hồ Chí Minh 84768029918 8:00 PM1 - 106 Nhà A5

16 BKCB4204 Trần Lê Thị Thành Nam 20/06/1998 Đắk Lắk 84925133437 8:00 PM1 - 106 Nhà A5

17 BKCB4205 Cao Thị Tố Nga 03/12/1993 Trà Vinh 84792238219 8:00 PM1 - 106 Nhà A5

18 BKCB4206 Nguyễn Thị Hồng Nga 21/01/2000 Bình Thuận 84356284531 8:00 PM1 - 106 Nhà A5

19 BKCB4207 Nguyễn Thị Thúy Nga 12/06/1998 Tiền Giang 84374499753 8:00 PM1 - 106 Nhà A5

20 BKCB4208 Bùi Thanh Ngân 15/04/1997 Tây Ninh 84333449122 8:00 PM1 - 106 Nhà A5

21 BKCB4209 Hồ Thị Thanh Ngân 28/08/2001 Thừa Thiên Huế 84969034573 8:00 PM1 - 106 Nhà A5

22 BKCB4210 Huỳnh Thanh Ngân 22/04/2000 An Giang 84948434230 8:00 PM1 - 106 Nhà A5

23 BKCB4211 Nguyễn Ngọc Phương Ngân 15/03/2001 Thành phố Hồ Chí Minh 84845744662 8:00 PM1 - 106 Nhà A5

24 BKCB4212 Nguyễn Thị Kim Ngân 12/08/2000 Nghệ An 84963965137 8:00 PM1 - 106 Nhà A5

25 BKCB4213 Trần Quỳnh Ngân 12/09/1996 Thành phố Hồ Chí Minh 84932027449 8:00 PM1 - 106 Nhà A5

26 BKCB4214 Trương Đình Nghi 21/02/1996 Đồng Tháp 84903512755
84939827446 8:00 PM1 - 106 Nhà A5

27 BKCB4215 Lê Trung Nghị 22/10/2000 Tây Ninh 84888210557 8:00 PM1 - 106 Nhà A5

28 BKCB4216 Nguyễn Trọng Nghĩa 21/09/1969 Vĩnh Long 84918705139 8:00 PM1 - 106 Nhà A5

29 BKCB4217 Hoàng Thị Bích Ngọc 16/11/2000 Đắk Lắk 84326582194 8:00 PM1 - 106 Nhà A5

30 BKCB4218 Lê Bảo Ngọc 31/10/1994 Thành phố Hồ Chí Minh 84969483000 8:00 PM1 - 106 Nhà A5

31 BKCB4219 Lưu Minh Ngọc 11/04/2000 Thành phố Hồ Chí Minh 84703064300 8:00 PM1 - 106 Nhà A5

32 BKCB4220 Lưu Thúy Ngọc 04/07/2001 Bạc Liêu 84833539953 8:00 PM1 - 106 Nhà A5

33 BKCB4221 Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc 01/01/1999 Khánh Hòa 84346692598 8:00 PM2 - 106 Nhà A5

34 BKCB4222 Trần Thiện Cao Nguyên 25/06/2000 Thành phố Hồ Chí Minh 84946889038 8:00 PM2 - 106 Nhà A5

35 BKCB4223 Lê Thị Thanh Nhàn 02/07/2001 Quảng Trị 84969034573 8:00 PM2 - 106 Nhà A5

36 BKCB4224 Phạm Thị Tuyết Nhi 03/11/2000 Tây Ninh 84385806034 8:00 PM2 - 106 Nhà A5

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

TRUNG TÂM KỸ THUẬT ĐIỆN TOÁN

DANH SÁCH DỰ THI CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN

Ngày Thi: 12/06/2022

Địa điểm thi: Nhà A5 - 268 Lý Thường Kiệt P14 Q10 - ĐT: 028 2214 8404



ST

T
SBD HỌ LÓT TÊN NGÀY SINH NƠI SINH SĐT GIỜ THI P.MÁY

37 BKCB4225 Võ Thị Yến Nhi 04/01/2000 Tây Ninh 84772037589 8:00 PM2 - 106 Nhà A5

38 BKCB4226 Nguyễn Bảo Nhu 01/05/1995 Thành phố Hồ Chí Minh 84792953007 8:00 PM2 - 106 Nhà A5

39 BKCB4227 Đặng Lý Mai Nhung 29/05/2000 Thành phố Hồ Chí Minh 84369631150 8:00 PM2 - 106 Nhà A5

40 BKCB4228 Đỗ Thị Cẩm Nhung 19/11/2000 Đắk Lắk 84901902773 8:00 PM2 - 106 Nhà A5

41 BKCB4229 Nguyễn Thị Hồng Nhung 20/11/2000 Hà Tĩnh 84339522228 8:00 PM2 - 106 Nhà A5

42 BKCB4230 Trần Thị Hồng Nhung 06/04/1999 Tây Ninh 84327348230 8:00 PM2 - 106 Nhà A5

43 BKCB4231 Lê Thị Cẩm Nhượng 20/07/2000 Bình Định 84982769077 8:00 PM2 - 106 Nhà A5

44 BKCB4232 Lê Ni 26/05/2001 Long An 84382393979 8:00 PM2 - 106 Nhà A5

45 BKCB4233 Huỳnh Tấn Phát 24/01/1999 Thành phố Hồ Chí Minh 84865653192 8:00 PM2 - 106 Nhà A5

46 BKCB4234 Nguyễn Hoàng Phong 17/05/1998 Long An 84382393979 8:00 PM2 - 106 Nhà A5

47 BKCB4235 Nguyễn Viết Phong 02/03/2000 Đắk Lắk 84868774547 8:00 PM2 - 106 Nhà A5

48 BKCB4236 Đào Phan Hoàng Phúc 02/01/1996 Thành phố Hồ Chí Minh 84909829701 8:00 PM2 - 106 Nhà A5

49 BKCB4237 Vũ Trọng Phụng 12/11/1999 Thành phố Hồ Chí Minh 84794959709 8:00 PM2 - 106 Nhà A5

50 BKCB4238 Lâm Nguyễn Trúc Phương 17/06/2000 Thành phố Hồ Chí Minh 84907684360 8:00 PM2 - 106 Nhà A5

51 BKCB4239 Nguyễn Thanh Phương 14/06/2000 Bến Tre 84788586761 8:00 PM2 - 106 Nhà A5

52 BKCB4240 Trần Nguyễn Cát Phương 13/02/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 84868600257 8:00 PM2 - 106 Nhà A5

53 BKCB4241 Ngô Thị Bích Phượng 30/03/1999 Quảng Nam 84344136563 8:00 PM2 - 106 Nhà A5

54 BKCB4242 Nguyễn Võ Thảo Quyên 15/08/2000 Thành phố Hồ Chí Minh 84386625887 8:00 PM2 - 106 Nhà A5

55 BKCB4243 Nguyễn Thị Thúy Quỳnh 17/09/2000 Thanh Hóa 84854837453 8:00 PM2 - 106 Nhà A5

56 BKCB4244 Huỳnh Phúc San 10/11/2000 Tiền Giang 84327825899 8:00 PM2 - 106 Nhà A5

57 BKCB4245 Nguyễn Thị Cẩm Sương 28/10/2000 Bình Định 84399068600 8:00 PM2 - 106 Nhà A5

58 BKCB4246 Hoàng Đức Tâm 07/02/2000 Bình Phước 84859727739 8:00 PM2 - 106 Nhà A5

59 BKCB4247 Phan Nhật Tân 10/08/1999 Đắk Lắk 84349604515 8:00 PM2 - 106 Nhà A5

60 BKCB4248 Lưu Thị Kim Tảo 20/03/2000 Ninh Thuận 84333034754 8:00 PM2 - 106 Nhà A5

61 BKCB4249 Phạm Thị Hồng Thắm 27/10/1996 Long An 84964468864 8:00 PM2 - 106 Nhà A5

62 BKCB4250 Nguyễn Đại Thắng 05/05/2000 Nghệ An 84945476789 8:00 PM2 - 106 Nhà A5

63 BKCB4251 Ngũ Thanh Thanh 10/10/1993 Thành phố Hồ Chí Minh 84769714759 8:00 PM2 - 106 Nhà A5

64 BKCB4252 Lộ Huỳnh Tấn Thành 14/02/1999 Tây Ninh 84367441378 8:00 PM2 - 106 Nhà A5

65 BKCB4253 Phạm Đức Thảo 15/08/2000 Kiên Giang 84377416609 8:00 PM2 - 106 Nhà A5

66 BKCB4254 Phan Thị Lệ Thi 22/08/2000 An Giang 84708837602 8:00 PM2 - 106 Nhà A5

67 BKCB4255 Đặng Ngọc Thiên 29/01/2000 Thành phố Hồ Chí Minh 84938493758 8:00 PM2 - 106 Nhà A5

68 BKCB4256 Hồ Thị Hoa Thiên 07/04/1999 Kiên Giang 84794166578 8:00 PM2 - 106 Nhà A5

69 BKCB4257 Nguyễn Ngọc Kim Thịnh 28/10/2000 Đồng Nai 84971233093 8:00 PM2 - 106 Nhà A5

70 BKCB4258 Nguyễn Thị Kim Thoa 06/01/2000 Bến Tre 84969034573 8:00 PM2 - 106 Nhà A5
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